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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
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V/v hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016



Kính gửi: 
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục;

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016); Quyết định số 2115/QĐ-BTP ngày 02/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), sau khi thống nhất với Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng cục hướng dẫn các địa phương tổ chức bình xét, khen thưởng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, cụ thể như sau:
I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG XÉT KHEN THƯỞNG

- Các tập thể, cá nhân trong các cơ quan Thi hành án dân sự (kể cả cơ quan thi hành án Bộ Quốc phòng) có bề dày thành tích trong công tác thi hành án dân sự từ năm 1993 - 2016 (thời điểm kể từ khi công tác thi hành án dân sự được chuyển giao từ Tòa án nhân dân sang Bộ Tư pháp quản lý).

- Các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
II. KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỪ NĂM 1993 -2016
1. Hình thức khen thưởng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, có đóng góp, cống hiến trong công tác thi hành án dân sự từ năm 1993 đến năm 2016.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng

* Đối với tập thể 

- Được thành lập từ khi chuyển giao công tác thi hành án dân sự (năm 1993), có ít nhất 5 lần đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, trong đó có 3 năm liên tục từ 2013-2015 đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 02 lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen và 01 lần được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp (tiêu chuẩn được tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp không áp dụng với tập thể là cấp Phòng);

- Tập thể đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; không có cá nhân vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong 05 năm trở lại đây;

Riêng đối với Cơ quan Thi hành án Bộ Quốc phòng không áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện trên nhưng đảm bảo điều kiện đã có ít nhất 03 lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. 
Số lượng: Cơ quan Tổng cục, mỗi Cục Thi hành án dân sự, Cơ quan Thi hành án Bộ Quốc phòng được đề nghị không quá 02 tập thể. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được đề nghị không quá 03 tập thể.
* Đối với cá nhân 

- Có 10 năm công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự trở lên; trường hợp chuyển công tác từ các cơ quan khác sang thì phải có từ 20 năm công tác trở lên, trong đó, có ít nhất 10 năm công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự;
- Có 06 lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong đó có 3 năm liên tục từ 2013-2015 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 02 lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen;
- Chưa bị xử lý kỷ luật;
- Đối với Lãnh đạo phải thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý chỉ đạo và tập thể đơn vị trong năm 2015 phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Riêng đối với Cơ quan Thi hành án Bộ Quốc phòng không áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện trên nhưng đảm bảo điều kiện đã có ít nhất 03 lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. 

Số lượng: Mỗi đơn vị thuộc Tổng cục; mỗi Cục Thi hành án dân sự, Cơ quan Thi hành án Bộ Quốc phòng được đề nghị không quá 03 cá nhân. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được đề nghị không quá 05 cá nhân.

III. KHEN THƯỞNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
1. Hình thức khen thưởng
- Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xét, tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân thuộc Tổng cục; các tập thể và cá nhân cơ quan thi hành án dân sự địa phương có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét và tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân các Phòng thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. 
2. Tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng

2.1. Giấy khen của Tổng Cục trưởng 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

2.1.1.Đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

*  Về tập thể 
- Là tập thể tổ chức thi hành xong nhiều vụ việc, nhiều tiền nhất trong 6 tháng đầu năm 2016 (có thể là Cục hoặc Chi cục THADS), ra quyết định thi hành án đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục, phân loại án chính xác, đúng pháp luật;
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện tốt công tác đảng, đoàn thể; tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng, đơn vị không có cá nhân vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (từ 01/10/2015 đến 31/3/2016).

* Về cá nhân

- Tổ chức thi hành xong nhiều việc, nhiều tiền nhất trong trong 6 tháng đầu năm 2016, ra quyết định thi hành án đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục, phân loại án chính xác, đúng pháp luật;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; quy tụ cán bộ, công chức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc.

Số lượng: Mỗi địa phương đề nghị không quá 01 tập thể, 01 cá nhân. Riêng Cục THADS Tp Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đề nghị không quá 02 tập thể, 02 cá nhân.
2.1.2. Đối với các đơn vị thuộc Tổng cục
* Về tập thể 

- Lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự;

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, thời gian;

- Tham gia tích cực các hoạt động chào mừng 70 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự;
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện tốt công tác đảng, đoàn thể; tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng, đơn vị không có cá nhân vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

* Về cá nhân

- Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; quy tụ cán bộ, công chức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; chủ động, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc;
Lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự;
 - Không vi phạm kỷ luật.

Số lượng: Đối với cơ quan Tổng cục, mỗi đơn vị được đề nghị không quá 02 cá nhân, trường hợp các đơn vị có từ 20 biên chế trở lên được đề nghị không quá 03 cá nhân; đối với tập thể: Cơ quan Tổng cục đề nghị không quá 05 tập thể.
2.2. Giấy khen của Cục trưởng 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân các đơn vị trực thuộc đạt tiêu chuẩn, điều kiện sau:

* Đối với các tập thể

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong đợt 1 của đợt thi hành án cao điểm (chỉ tiêu cụ thể do Cục Thi hành án dân sự quy định), ra quyết định thi hành án đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục, phân loại án chính xác, đúng pháp luật;

- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện tốt công tác đảng, đoàn thể; tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng, đơn vị không có cá nhân vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên trong năm 2016.

* Đối với các cá nhân

- Đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự;
- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong đợt 1 của đợt thi hành án cao điểm (chỉ tiêu cụ thể do Cục Thi hành án dân sự quy định), ra quyết định thi hành án đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục, phân loại án chính xác, đúng pháp luật;
Trường hợp là Thủ trưởng đơn vị thì đơn vị phải đạt các tiêu chuẩn, điều kiện của tập thể nêu trên.

- Không bị kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Số lượng, chỉ tiêu khen thưởng do Cục trưởng quyết định.
Ngoài các hình thức khen thưởng nêu trên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nên tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của UBND tỉnh trong việc đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống THADS cho các tập thể và cá nhân cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương mình.

IV. THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG
- Các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng gửi danh sách và báo cáo thành tích về Cục Thi hành án dân sự. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Cục Thi hành án dân sự xét và đề nghị Cục trưởng khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

- Báo cáo thành tích phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (đối với cá nhân) hoặc cơ quan quản lý trực tiếp (đối với tập thể).

Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo Quyết định số 2797/QĐ-BTP ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ mẫu hồ sơ khen thưởng trong ngành Tư pháp và có các Quyết định khen thưởng hoặc Bằng khen, giấy chứng nhận kèm theo.

Căn cứ vào hướng dẫn này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, xét khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự khen thưởng, đề nghị các đơn vị gửi 2 bộ hồ sơ về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục) trước ngày 10 tháng 5 năm 2016 để kịp xét, khen thưởng vào dịp Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự
Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Văn phòng Tổng cục (qua đ/c Đỗ Thị Thanh, Chuyên viên chính Văn phòng Tổng cục; Điện thoại cơ quan: 0462739596, di động: 0903.493.369) để được hướng dẫn, giải đáp./.

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Vụ Thi đua - Khen thưởng (để phối hợp);
- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng;

- Các Phó Tổng cục trưởng;

- Lưu: VT, TĐKT.                                                               
	
	 TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Đã ký)
Hoàng Sỹ Thành


DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

TẶNG BẰNG KHEN
Đơn vị đề nghị:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

	TT
	   TẬP THỂ
	TTLĐXS
	Cờ Bộ, ngành, tỉnh
	Bằng khen, Bộ, Ngành, tỉnh
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
                                                                                …. , ngày     tháng     năm 2013

                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

TẶNG BẰNG KHEN
Đơn vị đề nghị:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng
năm sinh
	Nam/nữ
	Số năm
công tác
	Tóm tắt thành tích CSTĐCS, CSTĐ ngành, CSTĐ toàn quốc
Bằng khen,  năm nào?

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
                                                                                …. , ngày     tháng     năm 2013
                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẶNG GIẤY KHEN

Đơn vị đề nghị:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

	TT
	   TẬP THỂ/ CÁ NHÂN
	KẾT QUẢ VỀ VIỆC
	KẾT QUẢ VỀ TIỀN
	KẾT QUẢ GIẢM ÁN TỒN
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                                                      …. , ngày     tháng     năm 2013

                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Các ngành Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;

Có nhiều đóng góp cho công tác thi hành án dân sự và có thời gian trực tiếp phối hợp với Ngành Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi hành án dân sự từ 5 năm trở lên.

Chỉ tiêu mỗi Bộ, ngành Trung ương đề nghị không quá 01 cá nhân xuất sắc tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn nêu trên.
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